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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU KẾT NỐI CỦA ĐOÀN DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ


	Tt
	Tên đơn vị
	Nhu cầu cần bán

	
	
	Sản phẩm
	Khả năng cung cấp
	Tiêu chuẩn sản phẩm
	Đối tác  mong muốn được kết nối

	1
	Công ty TNHH Tinh dầu thiên nhiên Huyền Thoại
- Địa chỉ: Đường Âu Cơ, thành phố Đông Hà, tỉnh QuảngTrị
- Giám đốc: Lê Huyền Thoại
- ĐT: 0944333157
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: tinh dầu nhiên nhiên.
	Tinh dầu dược liệu: Tràm, sả chanh, quế, vỏ bưởi, gừng, ngũ sắc...
	300kg/tháng
	- Công nghệ chưng cất lôi cuốn hơi nước
- Đã công bố TCCS
- Truy xuất nguồn gốc
	- Các chuỗi  cửa hàng bán lẻ
- Các doanh nghiệp sản xuât dược phẩm
- Các Spa

	
	
	[bookmark: _GoBack]Chế phẩm từ dược liệu: Cao dầu gội thảo dược, muối ngâm chân thảo mộc
	1 tấn/tháng
	- Công nghệ điều chế gia truyền bằng máy móc hiện đại
- Đã công bố TCCS
- Truy xuất nguồn gốc
	- Các chuỗi  cửa hàng bán lẻ
- Các doanh nghiệp sản xuât dược phẩm
- Các Spa

	2
	Công ty TNHH Tinh dầu Tràm Bảo Ngọc
- Địa chỉ: 25 Lê Duẫn, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
- Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Khiết
- ĐT: 0945.028552
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: tinh dầu nhiên nhiên.
	Các loại tinh dầu Tràm, xả, nước trầu
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Nước súc họng 
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
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	Công ty Cổ Phần Nông Sản Hữu Cơ Quảng Trị
- Địa chỉ: 22 Nguyễn Trãi, Thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Giám đốc: Phạm Thị Diễm Lệ	
- Điện thoại: 0386797979 – 0816068888.
- Email: qtorganic@gmail.com.
- Website: qto.vn/ quangtriorganic.com.
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Nông sản hữu cơ

	Gạo hữu cơ Quảng Trị
	Số lượng lớn lên đến vài chục tấn. Hàng có sẵn 
	Biên bản kiểm nghiệm 545 chỉ tiêu chất lượng
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Gạo hữu cơ Quảng Trị for kids
	Số lượng lớn lên đến vài chục tấn. Hàng có sẵn
	Biên bản kiểm nghiệm 545 chỉ tiêu chất lượng
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Muối đậu sả
	Số lượng lớn, Hàng có sẵn.
	Hộp 200gr, 
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Quả Bồ Hòn thành phẩm tách hạt
	Theo nhu cầu đặt hàng
	Quả Bồ Hòn chín, đã được tách hạt để sử dụng trong nhiều mục đích (ngâm ủ enzym, nấu nước Bồ Hòn, xay bột Bồ Hòn…) 
	Khách hàng muốn tìm hiểu và chủ động nguồn Bồ Hòn trong sản xuất chất tẩy rửa.

	
	
	Các loại tinh dầu thiên nhiên: tràm, sả chanh, hoa ngũ sắc
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	4
	Cơ sở sản xuất miến Loan Hảo
	Miến dong 
	Theo nhu cầu đặt hàng
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
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	Công ty TNHH Pun Coffee
- Địa chỉ: Tân Pun, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
- Giám đốc: Phan Hồng Phong
- Điện thoại: 0901 75 18 75
- Email: puncoffeevn@gmail.com.vn
- Website: puncoffee.com
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Các loại cà phê.
	Cà phê rang xay, cà phê nhân
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các quán cà phê...

	
	
	
	
	
	

	6
	Cơ sở sản xuất Liên Giang
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Viết Xuân, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng trị
- Chủ cơ sở: Phan Thị Giang.
- ĐT: 0973.413.662
- Email: giangphanphan.hl@gmail.com
- Website: nongsansachliengiang.com.vn
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: Sản xuất các sản phẩm từ nông sản: Tinh nghệ, nghệ viên mật ong, bột sắn dây, ngũ cốc, các loại trà từ đậu...

	Tinh bột nghệ
	15 tấn/ năm
	Tiêu chuẩn cơ sở/LG/2018, Tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch
	Các thành phố, hệ thống siêu thị, cửa hàng

	
	
	Trà ngũ cốc thảo mộc
	15 tấn/ năm
	Tiêu chuẩn cơ sở/LG/2018, Tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Bột ngũ cốc dinh dưỡng
	10 tấn/ năm
	Tiêu chuẩn cơ sở/LG/2018, Tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Bột sắn dây
	10 tấn/ năm
	Tiêu chuẩn cơ sở/LG/2018, Tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Tinh nghệ viên mật ong (Viên thủ công)
	5tấn/ năm
	Tiêu chuẩn cơ sở/LG/2018, Tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
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	Hộ kinh doanh DVSX Nông lâm nghiệp Ta Lư
- Địa chỉ:Khóm 3A, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
- Chủ hộ: Nông Thị Hanh
- ĐT: 0396608515
- Email: nongthihanh1972@gmail.com.vn 
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu: cà phê
	Cà phê rang xay
	5 tấn/năm
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các quán cà phê...

	
	
	Cà phê nhân
	50 tấn/năm
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các quán cà phê...
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	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh hồ Tiêu Vĩnh Linh
- Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
- GĐ: Lê Tấn Tửu
- Điện thoại: 0983633067
- Email: htxtieuvinhlinh@gmail.com
- Website: htxtieuvinhlinh.com
- Fanpage: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu Vĩnh Linh
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: hồ tiêu
	Tiêu đen hữu cơ
	80 tấn/năm
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Tiêu trắng hữu cơ
	1 tấn/năm, cung ứng quanh năm
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Tiêu đỏ hữu cơ
	500kg/năm
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Tiêu đen loại thường
	200 tấn/năm
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
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	Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng
-Địa chỉ: Khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
- GĐ: Hoàng Đình Tuấn
- ĐT: 0944907111
- Email: huongphamks@gmail.com
- Ngành nghề kinh doanh: các sản phẩm từ măng
	Măng khô
	Số lượng lớn
	Đủ tiêu chuẩn ATVSTP
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ...

	
	
	Măng muối chua
	Số lượng lớn
	Đủ tiêu chuẩn ATVSTP
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ...

	
	
	Măng dầm tỏi ớt
	Số lượng lớn
	Đủ tiêu chuẩn ATVSTP
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ...
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	Cơ sở kinh doanh nước mắm Khai Hà
- Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
- Chủ cơ sở: Nguyễn Minh Khai
- Điện thoại: 0888708245
- Website: nuocmamkhaiha.vn
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu: nước mắm
	Nước mắm nguyên chất
	30-35.000l/năm
	- Đã đăng ký TCCL theo quy định
- Đã công bố TCCS
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ...
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	Cơ sở sản xuất cao trà thảo dược Bé Xịn
-Địa chỉ: 75 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Chủ cơ sở: Lê Diệu Ngọc Bích
- ĐT: 0914 223987
- Email: chevangbexin@gmail.com
- Website: caolavangbexin.com
	Cao chè vằng
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	
	
	Cao hà thủ ô
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	
	
	Cao cà gai leo
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	
	
	Cao hà thủ ô
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	12
	Cơ sở sản xuất Nước mắm Huỳnh Kế 
· Địa chỉ: Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
· Chủ cơ sở: Lê Thị Huỳnh
· ĐT:
· Ngành nghề kinh doanh: nước mắm
	Nước mắm nguyên chất
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …
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	Công ty TNHH SUNDO
· Địa chỉ: Kiệt 38 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
· ĐT: 0914008972
· Giám đốc: Nguyễn Thị Tâm
· Ngành nghề kinh doanh: Cao dược liệu
	Cao chè vằng
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	
	· 
	Cao hà thủ ô
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	
	· 
	Cao cà gai leo
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …

	
	· 
	Cao hà thủ ô
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …
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	Công ty TNHH MTV Mai Thị Thủy
- Địa chỉ: Thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
- Giám đốc: Mai Thị Thủy 
- Điện thoại: 0904161777
- Email: maithuyqt80@gmail.com
- Website: caoduoclieumaithithuy.com 
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Sản xuất và chế biến cao dược liệu
                

	Cao chè vằng
	3 tấn/tháng
	- Sản phẩm OCOP
- Đã công bố TCCS
- Truy xuất nguồn gốc
	- Các chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ
- Các nhà phân phối, đại lý 
- Các Spa

	
	
	Cà gai leo
	2 tạ/tháng
	- Công nghệ điều chế gia truyền bằng máy móc hiện đại
- Sản phẩm OCOP
- Đã công bố TCCS
- Truy xuất nguồn gốc
	- Các chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ
- Các nhà phân phối, đại lý 
- Các Spa

	
	
	Hà thủ ô
	2 tạ/tháng
	- Công nghệ điều chế gia truyền bằng máy móc hiện đại
- Sản phẩm OCOP
- Đã công bố TCCS
- Truy xuất nguồn gốc
	- Các chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ
- Các nhà phân phối, đại lý 
- Các Spa
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	Công ty TNHH MTV Từ Phong
- Địa chỉ: Cụm CN Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
- Giám đốc: Từ Linh Nhân
- ĐT: 0935 985985
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: dầu lạc, dầu mè, bơ đậu phộng
	Dầu lạc nguyên chất
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Dầu gấc, mè đen cho bé
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Nước mắm ăn dặm cá cơm
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Dầu hạt chia
	Cung cấp đủ nhu cầu
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
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	Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân
· Địa chỉ: Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
· Giám đốc: Trần Lê Quỳnh Diễm
· ĐT: 0913824991
· Email: anxuan.herb@gmail.com
· Website: cagaileoanxuan.com
· Ngành nghề sản xuât kinh doanh: cao dược liệu
	Cao cà gai leo
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Cao cà gai leo hòa tan An Xuân
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Cao cà gai leo An Xuân chiết rễ
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	17
	Cơ sở sản xuất Gia Hân
· Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
· Chủ cơ sở: Trần Thị Trang
· ĐT: 0947947567
· Email: suabapgiahan@gmail.com
· Website: suabapgiahan.ssde.vn
· Ngành nghề kinh doanh: Chế biến thực phẩm
	Sữa bắp
	Số lượng lớn
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Muối cá lá
	Cung cấp đủ nhu cầu
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Cốm gạo lứt
	Cung cấp đủ nhu cầu
	Đã đăng ký TCCL theo quy định
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
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	Công ty TNHH MTV Lao Bảo Electronics
- Địa chỉ: Khóm Tây 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
- GĐ: Hoàng Thị Minh Ty
- ĐT: 02333.778811
-Email: huylonglaobao@gmail.com
- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến hạt điều
	Hạt điều rang muối
	Số lượng lớn
	Đủ tiêu chuẩn ATVSTP
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ...

	
	
	Hạt điều nhân
	Số lượng lớn
	Đủ tiêu chuẩn ATVSTP
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ...
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	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thiếc
- Địa chỉ: thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Chủ hộ: Nguyễn Thị Thiếc
- ĐT: 0932445495
- Email: 
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: sứa, ruốc biển
	Sứa Cửa Việt
	20 tấn/năm
	- Đã đăng ký TCCL theo quy định
- Đã công bố TCCS
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Mắm cá rò
	10 tấn/năm 
	
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

	
	
	Ruốc
	15 tấn/năm
	
	Các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi...



	
